Phụ lục V
DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÁC LUẬT, PHÁP LỆNH SẼ CÓ HIỆU LỰC KỂ TỪ NGÀY 01/01/2016
(Kèm theo Báo cáo số       /BC-BTP ngày    /7/2015 của Bộ Tư pháp)

A. DANH MỤC NGHỊ ĐỊNH, QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
	TT
	TÊN LUẬT, PHÁP LỆNH
	NGÀY CÓ HIỆU LỰC
	TỔNG SỐ VBQĐCT
	CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO
	TÊN VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT
	TÌNH TRẠNG HIỆN NAY

	

	1. 
	Luật hộ tịch
	01/01/2016
	02
	BTP
	1. Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hộ tịch
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình tháng 9/2015. 

- Hiện đang xin ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

	2. 
	
	
	
	BTP
	2. Nghị định quy định về việc quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; thủ tục đăng ký hộ tịch trực tuyến
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là năm 2019 (Luật yêu cầu áp dụng từ năm 2020). 

- Hiện đang xây dựng dự thảo 1.

	3. 
	Luật bảo hiểm xã hội
	01/01/2016
	08
	BLĐTBXH
	3. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc (đối với khu vực dân sự)
	Đã thẩm định
- Thời hạn trình là tháng 7/2015. 

- Ngày 10/07/2015, gửi Bộ Tư pháp thẩm định (Công văn  số 2712). 


- Hiện Bộ Tư pháp đang thẩm định.

	4. 
	
	
	
	BQP
	4. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là tháng 9/2015. 

- Hiện đang  xây dựng dự thảo 1.

	5. 
	
	
	
	BLĐTBXH
	5. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện
	Đã thẩm định
- Thời hạn trình là tháng 7/2015. 

- Ngày 10/07/2015, gửi Bộ Tư pháp thẩm định (Công văn  số 2711). 

- Hiện Bộ Tư pháp đang thẩm định.

	6. 
	
	
	
	BLĐTBXH
	6. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là tháng 5/2017. 

- Hiện đang xây dựng dự thảo 1.

	7. 
	
	
	
	BLĐTBXH
	7. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm hưu trí bổ sung
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là tháng 10/2015. 

- Hiện đang xây dựng dự thảo 1.

	8. 
	
	
	
	BLĐTBXH
	8. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về thanh tra bảo hiểm xã hội 
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là tháng 10/2015. 

- Hiện đang lấy ý kiến Bộ, ngành .

	9. 
	
	
	
	BHXHVN
	9. Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan bảo hiểm xã hội
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là tháng 9/2015. 

- Hiện cơ quan Bảo hiểm xã hội VN đang tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến các Bộ, ngành, địa phương.

	10. 
	
	
	
	BTC
	10. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết khoản 1 Điều 90 Luật bảo hiểm xã hội về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là tháng 10/2015. 

- Ngày 24/6/2015, Bộ đã lấy ý kiến Bộ, ngành, địa phương (Công văn số 8479/BTC-HCSN).

- Hiện Bộ đang tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu giải trình các ý kiến góp ý..

	11. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
	01/01/2016
	01
	BTC
	11. Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
	Đã thẩm định

- Thời hạn trình là tháng 6/2015. 

- Ngày 19/6/2015, gửi thẩm định (Công văn số 8184/BTC-CST). 
Bộ Tư pháp đã thẩm định.
- Ngày 29/6/2015, Bộ đã trình Chính phủ (Tờ trình số 92/TTr-BTC). Ngày 17/7/2015, Văn Phòng Chính phủ có Công văn số 5602/VPCP-KTTH thông báo ý kiến của PTTg Nguyễn Văn Ninh  giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp,Bộ Công Thương và các cơ quan xử lý vấn đề còn ý kiến khác nhau, báo cáo Chính phủ trước 10/8/2015.

	12. 
	Luật căn cước công dân
	01/01/2016
	01
	BCA
	12. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật căn cước công dân
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là tháng 10/2015. 

- Hiện Bộ đang xin ý kiến thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập về dự thảo Nghị định

	Tổng số:  04 luật
	Tổng số: 12 văn bản (11 nghị định, 01 quyết định) quy định chi tiết thi hành 04 luật có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016.


B. DANH MỤC THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
	TT
	TÊN LUẬT, PHÁP LỆNH
	NGÀY CÓ HIỆU LỰC
	TỔNG SỐ VBQĐCT
	CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO
	TÊN VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT
	TÌNH TRẠNG HIỆN NAY

	I.THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH CÁC LUẬT SẼ CÓ HIỆU LỰC KỂ TỪ NGÀY 01/01/2016 

	1. 
	Luật hộ tịch
	01/01/2016
	02
	BTP 
	1. Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch; ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý Sổ hộ tịch, Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn, trích lục hộ tịch và các biểu mẫu hộ tịch khác; điều kiện, trình tự đăng ký khai sinh, kết hôn, khai tử lưu động; ủy quyền thực hiện đăng ký hộ tịch  
	Đang soạn thảo

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

	2. 
	
	
	
	BNG, BTP 
	2. Thông tư liên tịch hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục đăng ký hộ tịch, việc cấp bản sao trích lục hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài 
	Đang soạn thảo

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

	3. 
	Luật bảo hiểm xã hội


	01/01/2016


	02


	BLĐTBXH
	3. Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) về bảo hiểm bắt buộc (có lồng ghép nội dung quy định chi tiết Luật)
	Đang soạn thảo

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

	4. 
	
	
	
	BLĐTBXH
	4. Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) về bảo hiểm tự nguyện (có lồng ghép nội dung quy định chi tiết Luật)
	Đang soạn thảo

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

	5. 
	Luật căn cước công dân
	01/01/2016
	07


	BCA
	5. Thông tư hướng dẫn Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật căn cước công dân (trong đó có quy định chi tiết một số nội dung được Luật giao)
	Đang soạn thảo

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

	6. 
	
	
	
	BCA
	6. Thông tư quy định cụ thể về quy cách, ngôn ngữ, hình dáng, kích thước, chất liệu của thẻ Căn cước công dân
	Đang soạn thảo

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

	7. 
	
	
	
	BCA
	7. Thông tư quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân
	Đang soạn thảo

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

	8. 
	
	
	
	BCA
	8. Thông tư quy định về biểu mẫu được sử dụng trong quản lý căn cước công dân
	Đang soạn thảo

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

	9. 
	
	
	
	BCA
	9. Thông tư quy định về quản lý tàng thư căn cước công dân
	Đang soạn thảo

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

	10. 
	
	
	
	BTC
	10. Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khi đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân
	Đang soạn thảo

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

	11. 
	
	
	
	BTC
	11. Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
	Đang soạn thảo

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

	
Tổng số: 03 luật 

	Tổng số: 11 văn bản (10 thông tư, 01 thông tư liên tịch) quy định chi tiết 03 luật sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016.


4

